	
	



ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
ĐỀ 02
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. Cho hình lục giác đều ABCDEF tâm I. Số vectơ khác vectơ - không, cùng phương với 
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 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là

A. 4.
B. 6.
C. 8.
D. 10.
Câu 2. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. G là trọng tâm tam giác ABC thì 
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B. 
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 với A, B, C bất kì.

C. I là trung điểm của AB thì 
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 với mọi điểm M.

D. ABCD là hình bình hành thì 
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Câu 3. Cho đoạn thẳng AB và điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho 
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C. 
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D. 
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Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có các cạnh 
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A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 
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Câu 5. Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. 
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B. 
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, với M tùy ý.


C. 
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D. 
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Câu 6. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. 
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C. 
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Câu 7. Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
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C. 
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D. 
[image: image26.wmf]CDADAC

+=

uuuruuuruuur

.
Câu 8. Cho hình bình hành ABCD có G là trọng tâm tam giác BCD. Phân tích 
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 theo hai vectơ 
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 ta được kết quả nào sau đây?

A. 
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D. 
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Câu 9. Cho đoạn thẳng AB có trung điểm là I. Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức 
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 là

A. đường tròn đường kính AB.
B. đường trung trực của đoạn thẳng AB.

C. đường tròn tâm I bán kính 
[image: image35.wmf]RAB
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D. là một điểm duy nhất trùng với I.
Câu 10. Cho hình thoi ABCD cạnh a và 
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  bằng

A. 
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PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi D, E, F lần lượt là các điểm thuộc cạnh AB, BC, CA sao cho 
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a) Chứng minh đẳng thức 
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b) Chứng minh rằng 
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c) Chứng minh G cũng là trọng tâm tam giác DEF.

Câu 2 (1,5 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD. Hãy phân tích MN theo hai vectơ 
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Câu 3 (1,5 điểm). Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn hệ thức 
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 và 
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. Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G.

Câu 4 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC. Xác định vị trí điểm I thỏa mãn đẳng thức 
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Đáp án

	1-A
	2-C
	3-B
	4-A
	5-C
	6-C
	7-A
	8-B
	9-A
	10-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

Câu 1: Đáp án A
Có 4 vectơ cùng phương với 
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Câu 2: Đáp án C
I là trung điểm của AB thì 
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 nên mệnh đề trong Đáp án C là sai.
Câu 3: Đáp án B
Vì M nằm giữa A và B nên ta có
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Câu 4: Đáp án A
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Câu 5: Đáp án C
I là trung điểm của AB nên IA và AB ngược hướng 
[image: image56.wmf]Þ

 C sai.
Câu 6: Đáp án C
Áp dụng tính chất trọng tâm, ta có
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 đúng với M tùy ý.

Cho 
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 ta được 
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Câu 7: Đáp án A
Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có 
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Câu 8: Đáp án B
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Câu 9: Đáp án A
Ta có 
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Khi đó 
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Vì I cố định nên tập hợp M là đường tròn tâm I bán kính 
[image: image66.wmf]2

AB

R

=

, đường tròn này chính là đường tròn đường kính AB.
Câu 10: Đáp án C
Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta có 
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ABCD là hình thoi có 
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Vậy 
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PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
	CÂU
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



a) Áp dụng tính chất trọng tâm tam giác ta có
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Lưu ý. Ta có thể chứng minh bằng cách sử dụng tính chất trung điểm.
	1,0 điểm

	
	b) Đặt 
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	c) Ta có
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Vì G là trọng tâm 
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Theo câu b, thì 
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 hay G là trọng tâm tam giác DEF (điều phải chứng minh).
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Ta có 
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Từ giả thiết 
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Do đó 
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Mà 
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Từ 
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 cùng phương với 
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 M, N, G thẳng hàng.

Vậy đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC.
	0,5 điểm

0,5 điểm
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	Câu 4

(1,0 điểm)
	Gọi E là trung điểm của cạnh BC, ta có 
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[image: image117.wmf]Þ

 I là trung điểm của AE .

Vậy điểm I cần tìm là trung điểm của đường trung tuyến AE
	1,0 điểm
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